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	                     Điểm
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	Đọc hiểu: …
	
	
	

	
	
	
	


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5.

II. Đọc thấm và làm bài tập sau (7điểm):  
	 Chồi biếc

Mùa xuân, những hạt mưa li ti giăng giăng thả bụi êm đềm, cây cối chịu qua giá rét của mùa đông ngủ một giấc đẫy chợt bừng tỉnh. Những hạt mưa đủ để cho cây nhú chồi biếc, hớn hở chào đón mùa xuân.


Chồi cây giống như cuộc đời của một con người. Khi mới nứt nanh, có một màu tím biếc thật dễ thương như cu con mới lọt lòng. Những lá non mới chui từ lòng mẹ chui ra, chúng còn yếu ớt mềm mại, non tơ ngơ ngác với thiên nhiên. Hằng ngày được nắng, gió luyện rèn, chả mấy chốc chúng từ màu tím biếc đã chuyển sang màu xanh nõn. Lúc này, lá cây cũng giống như bàn tay em bé, vẫy vẫy theo gió xuân nhè nhẹ để đến tháng ba, khi nắng non chan hòa khắp đó đây, lá cây đã chuyển sang màu xanh nhạt; và tháng năm về, khi tiếng ve cưa miết vào không gian, cũng là lúc lá cây chuyển sang màu xanh đậm. Lúc này, lá cây ở thời kì sung sức nhất của cuộc đời mình. Từ những nách lá đã nảy ra những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng, tím lịm như nhung… rồi kết quả. Đến lúc này, lá cây chịu sự nghiệt ngã của thiên nhiên, trải qua nắng lửa, mưa dông, cứng cáp, dạn dày để che chở cho những chùm quả non mới lớn.


Mùa thu đến, cũng là lúc lá cây về già, gân guốc nổi lên để chống chọi với những đợt gió táp, sương sa. Mùa đông, lá cây như những cụ già lụ khụ, úa vàng, máu còn úa đỏ trên mặt lá đã phải lìa cành để nhường lại cho cây ấp ủ những chồi biếc mai sau.

Theo Bùi Sĩ Can


Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả  lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

1. (0,5 điểm) Những từ ngữ nào đã được dùng để tả sức sống, niềm vui của cây cối khi mùa xuân đến?

A. Bừng tỉnh, hớn hở đón chào mùa xuân 

B. Giăng giăng thả bụi, ngủ đẫy giấc
C. Ngủ đẫy giấc, nhú chồi biếc

2. (0,5điểm) Khi mới nứt nanh chồi cây như nào?

A. Giống bàn tay em bé vẫy vẫy  theo gió xuân nhè nhẹ

B. Cứng cáp, dạn dày che chở cho những chùm quả non mới lớn

C. Có một màu tím biếc thật dễ thương như cu con mới lọt lòng
D. Như cuộc đời của một con người

3. (1điểm) Nối từng thời điểm ở cột bên trái với hình ảnh chồi biếc phát triển theo thời gian ở cột bên phải cho thích hợp:
	1. Mùa xuân
	
	A. Lá cây chuyển sang màu xanh nhạt 

	2. Khi nắng non chan hòa khắp đó đây
	
	B. Lá cây chuyển từ màu tím biếc sang màu xanh nõn 

	3. Khi tiếng ve cưa miết vào không gian
	
	C. Lá cây về già, gân guốc nổi lên, úa vàng, úa đỏ

	4. Khi mùa thu, mùa đông đến
	
	D. Lá cây chuyển sang màu xanh đậm ở thời kì sung nhất của cuộc đời mình


4. (0,5điểm) Bài văn tả cảnh gì?

A. Tả chồi biếc vào mùa xuân.

B. Tả sự phát triển của chồi cây suốt bốn mùa.

C. Tả lá cây ở thời kì sung sức nhất.

5. (1điểm) Tác giả so sánh chồi cây giống như cuộc đời của một con người, em hãy cho biết giai đoạn trưởng thành, lá cây như thế nào?
6. (0,5điểm) Trong bài có rất nhiều hình ảnh đẹp, em thích nhất hình ảnh nào?
Vì sao?

7. (1điểm) Hãy xác định trạng ngữ,  chủ ngữ, vị ngữ của câu ghép sau: 
Mùa xuân, những hạt mưa li ti giăng giăng thả bụi êm đềm, cây cối 

chịu qua giá rét của mùa đông ngủ một giấc đẫy chợt bừng tỉnh. 

8. (0,5điểm) Câu văn “Lúc này, lá cây cũng giống như bàn tay em bé, vẫy vẫy theo gió xuân nhè nhẹ để đến tháng ba, khi nắng non chan hòa khắp đó đây, lá cây đã chuyển sang màu xanh nhạt; và tháng năm về, khi tiếng ve cưa miết vào không gian, cũng là lúc lá cây chuyển sang màu xanh đậm.”  có mấy vế câu?
	A. 2 vế câu
	B. 3 vế câu
	C. 4 vế câu


9. (0,5điểm) Trong bài tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?

A. Nhân hóa                        B. So sánh                C. Cả nhân hóa và so sánh

10. (1điểm) Viết 2 câu văn tả vẻ đẹp của cây cối vào mùa xuân trong đó có sử dụng phép liên kết bằng cách lặp từ ngữ. Gạch chân dưới từ ngữ thể hiện phép liên kết đó.
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1.  Chính tả (2 điểm): Nghe - viết
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau trong 15 phút:

Cái bi đông của ông tôi
Cái bi đông như quả dừa nhưng hơi thuôn dài và hơi dẹt. Vỏ bằng nhôm cứng sơn màu xanh lá cây, đôi chỗ móp mép, trầy trụa lộ ra màu bạc xỉn. Nắp bi đông làm bằng nhựa rất cứng. Khi cần uống nước, cái nắp ấy sẽ trở thành cái cốc nhỏ, rất tiện lợi. Bọc bên ngoài “quả dừa dẹt” ấy là cái giỏ đeo đan bằng những sợi dây dù, có quai đủ dài vắt qua vai. Những sợi dây cùng một màu xanh lá cây, tuy đã sờn nhưng vẫn còn rất bền.
 (Theo Lê Hữu Thỉnh- Trần Hòa Bình)

2. Tập làm văn (8 điểm)

Mỗi đồ vật không chỉ đáng yêu về hình dáng mà hơn thế, đồ vật ấy còn đáng yêu, đáng quý bởi công dụng của nó, hoặc gợi nhớ về một kỉ niệm khó quên. Em hãy tả lại một đồ vật mà em thích.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2020 - 2021
Môn: Tiếng việt 5
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC(10 ĐIỂM): 

	Câu
	Gợi ý trả lời
	Điểm

	Câu 1
	A
	0.5

	Câu 2
	C
	0.5

	Câu 3
	1-D;   2-B; 3-A; 4-C
	1

	Câu 4
	B
	0.5

	Câu 5
	HS nêu được 

+ Lá cây chuyển sang màu xanh đậm, ở thời kỳ sung sức nhất của cuộc đời mình.
	1

	Câu 6
	Chọn được hình ảnh và giải thích được lí do thích: cách dùng từ ngữ, biện pháp nghệ thuật....
	0.5

	Câu 7
	Xác định đúng các thành phần: TN, CN, VN của từng vế câu mỗi vế cho 0.5 điểm, thiếu trạng ngữ trừ 0.25đ

TN: Mùa xuân

CN1: những hạt mưa li ti 

VN1: giăng giăng thả bụi êm đềm,

CN2: cây cối

VN2: chịu qua giá rét của mùa đông ngủ một giấc đẫy chợt bừng tỉnh. 


	1

	Câu 8
	B
	0.5

	Câu 9
	C
	0.5

	Câu 10
	Đặt đúng câu theo yêu cầu, rõ nghĩa, viết đúng chính tả

( sai sót về quy tắc viết chính tả trừ 0.5 điểm, câu đúng yêu cầu nhưng còn mắc lỗi về dùng từ, diễn đạt cho 0.25 điểm)
	1


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Chính tả: (2 điểm)
      - Tốc độ viết đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, sạch, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày bài đúng quy định: 1 điểm.

      - Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ) : 1 điểm.

   * Toàn bài trừ không quá 1 điểm
II. Tập làm văn (8 điểm):
- Mở bài: 1 điểm

- Thân bài: 4 điểm:   

 + Tả hình dáng, màu sắc,...của đồ vật được tả (1 điểm)
 + Tả công dụng của đồ vật, cách dùng  (1 điểm)
 + Nêu được sự gắn bó của đồ vật hoặc gợi nhắc được kỉ niệm (0,5 điểm)

 + Bộc lộ cảm xúc của HS trong quá trình miêu tả (1 điểm)

 + Các câu, đoạn có sự liên kết chặt chẽ. ( 0.5điểm)
- Kết bài: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ, đặt câu đúng : 0,5 điểm

- Viết sáng tạo (sử dụng các kiến thức luyện từ và câu phù hợp, sử dụng các biện pháp nghệ thuật, các giác quan khi miêu tả) : 1 điểm

